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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Đại học: Sư phạm Hóa học

Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh.                                  
2. Sau đại học
- Thạc sĩ: Hóa Phân tích


Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh.
· Tiến sỹ: Hóa Phân tích


Năm cấp bằng: 2025

Nơi đào tạo: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Công việc đảm nhiệm

	8/2010 - 4/2017
	Khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh
	Cán bộ giảng dạy

	4/2017 – 9/2021
	Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh
	Cán bộ giảng dạy

	9/2021- Nay
	Khoa Hóa học, trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
	Cán bộ giảng dạy


IV. NHIỆM VỤ

Phần này bao gồm cả nhiệm vụ quản lý và giảng dạy

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
5.1. Các hướng nghiên cứu chính

-  Phân tích thực phẩm, dược - mỹ phẩm


-  Phân tích môi trường, vật liệu, hóa chất, phân bón, khoáng sản.
5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (nếu có)
	
TT
	Tên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Xác định hàm lượng axit amin trong bia bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).
	2014
	Trường
	Chủ nhiệm

	2
	Đề tài trọng điểm cấp Trường, Tạp chí Trường Đại học Vinh, Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy đánh giá khối kiến thức hóa học phân tích theo tiếp cận CDIO
	2020
	Trường
	Thành viên

	3
	Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác dị hợp N-CeO2@rGO(N-rGO) ứng dụng cho phản ứng quang phân hủy chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong môi trường nước bằng ánh sáng khả kiến

B2022-TDV-06

	2024
	Bộ Giáo dục và Đào tạo


	Thành viên


5.3. Công bố khoa học

5.3.1. Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

1. Nguyen Huy Hung, Doan Minh Dung, Do Ngoc Dai, Truong Thi Binh Giang, Tran Dinh, Isiaka A. Ogunwande (2014), Journal of Essential Oil Bearing Plants, Chemical Composition of Essential Oils of Artabotrys petelotii Merr.,Artabotrys intermedius Hassk., and Artabotrys harmandii Finet & Gagnep. (Annonaceae) from Vietnam, TEOP 17 (6) 2014, pp 1105 – 1111.

2. Hoang Van Trung, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Tan Thanh, Truong Thi Binh Giang, Dinh Thi Truong Giang, Isiaka Ogunwande, Trần Đình Thắng (2018), Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, Determination of ergosterol and ergosterol peroxide in higher fungi Species by high – performance liquid chromatography, 7(3)/2018, page 2376-2379.

3. Truong Thi Binh Giang, Vu Duc Loi, Duong Tuan Hung, Hoang Thi Huong Thao, Determination of nitrate reduction reaction products on Cu catalyst by UV-Vis spectroscopy and online gas chromatography (2021), Analytica Vietnam, page 26-32.
4. Truong Thi Binh Giang, Vu Duc Loi, Duong Tuan Hung, Hoang Thi Huong Thao (2023), Higtly efficient electrochemical nitrate and Nitrogen reduction to ammonia under ambient conditions on electrodeposited Cu-nanosphere electrode, EurJIC, page 1 -8.
5. Lien D Nguyen, Trung T Nguyen, Luc V Mai, Phuong V Bui, Van Thi Nguyen, Giang TB Truong, Minh TN Luu, Hung T Duong, Loi D Vu, and Thao TH Hoang (2023), The first epidemiology of urolithiasis in Northern Vietnam: Urinary stone composition, age, gender, season, and clinical features study, Urologia Journal, page 1-7.
5.3.2. Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
     1.   Nguyễn Hoàng Hào, Lê Minh Cầm, Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Hữu Phú (2009), Tạp chí Hóa học, Hoạt tính xúc tác của Cu-SBA-15 trong phản ứng oxi hóa phenol đỏ bằng H2O2, T.47(6A), trang 31-37. 

     2.  Trương Thị Bình Giang (2010), Kỷ yếu Sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Vinh, Nghiên cứu sự tạo phức giữa Kẽm và Xilen da cam bằng phương pháp trắc quang.

     3.   Trương Thị Bình Giang, Lê Thị Hương, Nguyễn Ngọc Tuấn (2014),Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Định lượng ergesterol trong một số loài nấm lớn ở vùng Bắc Trung Bộ bằng áp sắc ký lỏng hiệu năng cao, T1(23)/2014, trang 1 - 5.

     4.  Trương Thị Bình Giang, Hoàng Văn Trung, Đào Thị Thanh Xuân (2014), Tạp chí khoa học trường  Đại học Vinh, Xác định hàm lượng axit amin trong bia bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Tập 43, số 3A, T.82-87

    5.    Trương Thị Bình Giang, Hồ Thị Đàm (2017),Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Nghiên cứu xác định hàm lượng Phospho tổng trong một số loại sữa bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, T1(37)/2017, trang 1 - 5.

    6.   Lê Thế Tâm, Trần Phương Chi, Trương Thị Bình Giang, Phan Thị Dung (2018),Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Tối ưu hóa điều kiện trích ly Chlorophyll trong laschef xanh (Camellia Sinensis L.), Số 3(43)/2018, trang 60- 63.

    7.    Lê Thị Mỹ Châu, Lê Thế Tâm, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Trương Thị Bình Giang, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Xác định thành phần và hàm lượng của Lipit trong một số loài nấm Lih chi và nấm Vân chi vùng Bắc Trung Bộ - Việt Nam bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ, T -24(4B)/2019,  Trang 85-90.

    8.   Hoàng Thị Hương Thảo, Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi (2020), Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Xác định online các khí CO, CO2​, H2 bằng phương pháp sắc ký khí detector dẫn nhiệt TCD, Số 3 – Tập 25 – Tháng 09/2020.

    9.   Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi, Hoàng Thị Hương Thảo(2021), Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Xác định online sản phẩm N2 và H2 của phản ứng khử điện hóa Nitrat bằng phương pháp sắc ký khí detector dẫn nhiệt TCD, số 1- Tập 26- tháng 03/2021.

   10.  Hoàng Thị Hương Thảo, Trương Thị Bình Giang, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Dương Tuấn Hưng, Vũ Đức Lợi (2021), tổng hợp CuFe trên nền điện cực Cu định hướng làm xúc tác có hoạt tính cao cho phản ứng khử nitrat bằng phương pháp điện hóa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật và công nghệ, tập 63 số 11ĐB, trang 60-65.

11.      Trương Thị Bình Giang, Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Hoàng Thị Hương Thảo, Xác định các sản phẩm của phản ứng khử điện hóa nitrat trên xúc tác Cu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-Vis và sắc ký khí online, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 65(8) tháng 8/2023, trang 45-49.

12.      Xuan Dieu Nguyen, Thao Thi Phuong Mai, Van Thi Nguyen, Giang Thi Binh Truong, Anh Phuong Vu, Quang Huu Tran, Hung Tuan Duong, Loi Duc Vu, Thao Thi Huong Hoang, Xác định methanol bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò ion hóa ngọn lửa (GC-FID), Kỷ yếu hội thảo viện hóa học, viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

13.    Nguyễn Hoàng Hào, Trương Thị Bình Giang, Cao Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị Kim Giang, Nguyễn Thị Thu Hà (2024), Nghiện cứu lý thuyết về tác động của nitơ và boron lên tính chất điện tử và quang học của ceria, Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm HN- HNUE Journal of Science, trang 90-97.
5.3.4. Các sản phẩm khoa học khác

Giáo trình:
    1. Đinh Thị Trường Giang, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Chung, Phan Minh Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Trương Thị Bình Giang, Đinh Thị Huyền Trang, Giáo trình Hóa học (dành cho nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư), Nhà xuất bản ĐH Vinh, 2022.
	Xác nhận của cơ quan
	Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)


                                                                                    TS. Trương Thị Bình Giang
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